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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÙNG CHÂU 

  

Số: 358/BC-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                       Tùng Châu, ngày 04 tháng 10 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 

Triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 

 –––––––––––––––– 
  

PHẦN THỨ NHẤT 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

 

A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

I. Lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới  

Ngay từ những ngày đầu năm 2023 BCĐ XD NTM  xã kiểm tra rà soát đánh 

giá các tiêu chí, xây dựng khung kế hoạch chi tiết thực hiện xã nông thôn mới nâng 

cao, khu dân cư Thanh Kim, Tân An để đạt KDCM năm 2023. Tập trung tuyên 

truyền vận động nhân dân mua thẻ BHYT đến nay xã đã đạt 97,9%. Cán bộ công 

chức xã tập trung hoàn thiện tiêu chí 18.5 xã tiếp cận pháp luật. Từng bước thực 

hiện tiêu chí 15 hành chính công. 

Xây dựng  300m tuyến đường hoa tại đường trục xã với cây 20 cây chuông 

vàng, 16 cây mai vạn phúc. Nhận 72,5 tấn xi măng, làm mới 0,59km đường GT;  

Giải phóng, mở rộng 0,64km nền đường. đổ đất đắp lề đường 1,7km;  vận động 

nhân dân hiến 2171m
2
 đất và khởi công xây dựng công trình khu vui chơi giải trí 

cho người già, trẻ em; hiến 7171m
2
 đất trong đó 700m

2
 đất ở để giải phóng mặt 

bằng, nâng cấp đập tràn Hói Tùng, hiến 2194m2 đất làm đường GT trong đó Thịnh 

Kim 220m
2
, Đại Châu 200m

2
, Tân An 250m

2
, Diên Phúc 1524m

2
.  Chỉnh trang 35 

vườn hộ, cải tạo 15 vườn tạp;82 hộ sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp; chỉnh trang, 

nâng cấp 4 công trình phụ trợ; phá bỏ 5 công trình vệ sinh không sử dụng;27 hộ 

xây dựng nhà vệ sinh tự hoại; chỉnh trang, nâng cấp 5 công trình chăn nuôi.. Trồng 

1,5km hàng rào xanh, 550 cây bóng mát; lắp đặt 0,6km đường điện chiếu sáng, lắp 

đặt 40 bảng pano tuyên truyền, 17 hố xử lý nước thải; Ra mắt 01 câu lạc bộ gia 

đình 5 có NTM kiểu mẫu tại thôn Châu Thịnh. Ra mắt 01 CLB Nông dân với Pháp 

luật tại thôn Thịnh Kim. Xây dựng 4 mô hình kinh tế nhỏ.  

- Chỉnh trang nhà văn hóa thôn: Thôn Thanh Kim làm mới sân cầu lông, lắp hệ 

thống điện chiếu sáng tại sân bóng chuyền, làm mới cổng nhà văn hóa thôn, lắp đặt 

hệ thống bảng biểu trong nhà văn hóa thôn, làm mới hai điểm vui chơi tại cụm dân 

cư; Thôn Châu Thịnh mua mới hệ thống loa, míc trong nhà văn hóa,  thôn Văn 

khang làm mới 5 giàn leo hoa giấy tại nhà văn hóa, thôn Tân An xây dựng mới 

điểm vui chơi giải trí của thôn. 

II. Lĩnh vực kinh tế 

Tổng giá trị thu nhập 9 tháng theo số liệu điều tra (chưa qua thẩm định) đạt 

165 tỷ đồng, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 52,92 triệu đồng/người/năm. 

Tổng sản lượng lương thực quy thóc: 2.582 tấn. 
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1. Nông nghiệp 

a) Trồng trọt: Tổng sản lượng 3076/2.484 đạt 102% kế hoạch huyện giao 

trong đó: 

- Lúa gieo cấy 308/308 ha đạt 100%; sản lượng 2.013,7/1.879 tấn đạt 107%  

năng suất đạt 64-65 tạ/ha; 

  - Lạc 185/185 ha đạt 94,5,1%. Năng suất  29 tạ/ha, sản lượng đạt 507,5/508 

tấn đạt 99,9%; 

  - Ngô 76/145ha đạt 52,4% năng suất  60 tạ/ha, sản lượng đạt 456 /605 đạt 

75,3% kế hoạch. (Ngô vụ đông chưa sản xuất dự kiến đưa vào sản xuất 70 ha) 

  - Đậu 121/120ha  đạt 100%  năng suất ước đạt 13,0 tạ/ha sản lượng 157/156 

tấn. đạt 100% kế hoạch; 

  - Rau màu các loại 32/31,3 ha đạt 100%,  năng suất 66,8 tạ/ha, sản lượng 206 

tấn đạt  100% chỉ tiêu; 

  - Diện tích nuôi trồng thủy sản 7,5 ha sản lượng ước tính 8 tấn/năm. 

          Chăn nuôi:  

- Tổng đàn Trâu, bò: có 641/1.830 con đạt 35% so với chỉ tiêu;  

- Tổng đàn Lợn có 250/250 con đạt 100% so với chỉ tiêu;  

- Đàn gia cầm có 26.000/34.000 con đạt 76,4 % so với chỉ tiêu huyện giao.  

Tiêm phòng: Tiển khai công tác tiêm phòng đợt 1và đợt 2, cho đàn gia súc, 

gia cầm đảm bảo đúng tiến độ theo lịch của huyện đề ra.Tiêm đủ các loại vắc xin 

cho các đối tượng gia súc, gia cầm thuộc diện phải tiêm cụ thể. 

- Vắc xin viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò đạt 85% 

- Vắc xin LMLM và THT cho đàn trâu, bò đạt 80% 

- Vắc xin phòng dại cho đàn chó đạt 100% 

- Vắc xin dịch tả, THT cho đàn lợn đạt 100% 

- Vắc xin H5N1 cho đàn gia cầm đạt 100% 

* Mô hình phát triển kinh tế: Chín tháng đầu năm 2023 chỉnh trang 76 vườn 

hộ đạt 100% 

Mô hình  xây dựng được  4/4 mô hình kinh tế (4 MH nhỏ) 

Phá bỏ 12 công trình vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn không hợp vệ sinh sang làm hố 

xí Tự hoại. 

Xây dựng được 25 mô hình xữ lý nước thải tại nguồn 

Vận động xây dựng được 3 vườn mẫu 

Tu sửa được gần 400m khênh mương nội đồng 

2. Lĩnh Vực Môi Trường 

- Tổ chức di dời bãi tập kết rác thải lên xứ đồng Tẩu; 

- Tiến hành ký cam kết đảm bảo môi trường theo quy định đối với các hộ 

sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi trên địa bàn; 

- Phát động 5 đợt ra quân tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm trên toàn xã; 

- Phối hợp và triển khai cùng lực lượng công an, quân sự xây dựng kế hoạch, 

đảm bảo công tác phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, phòng chống cháy nổ; 



 3 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống ô nhiễm môi trường trên 

địa bàn đảm bảo công tác bảo vệ môi trường. 

          3. Công tác tài chính ngân sách 

- Thu, chi ngân sách xã đến 20/9/2023 Tổng số thu ngân sách xã: 

4.577.807.173/4.764.614.000 đồng. Đạt 69,8%;  

- Tổng chi ngân sách xã: 4.575.284.659đồng/4.746.614.000 đồng đạt 96%.  

- Rà soát các hợp đồng sản xuất kinh doanh, triển khai duyệt phương án, thu, 

nộp các loại quỹ,  thực hiện kế hoạch nhà nước trên địa bàn; 

- Tăng cường các hoạt động của đội thuế, phí, lệ phí trên các lĩnh vực, nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động của đội thuế, đảm bảo cho các hoạt động nhiệm vụ 

chính trị, trọng tâm của địa phương. 

4. Địa chính - Giao thông 

Triển khai rà soát tổng hợp cấp giấy CNQSD đất, công nhận đất ở có nguồn 

gốc trước ngày 18.12.1980, Hướng dẫn thủ tục cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại 

GCNQSD đất do bị mất, đăng ký biến động, xác nhận đo đạc, chuyển mục đích sử 

dụng đất, tặng cho, chuyển nhượng, thừa kế cho 98 hộ; với hơn 230 lượt hướng 

dẫn hồ sơ.  

- Lập tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương dự án xây dựng đường giao thông 

thôn Diên Phúc, đường Thịnh Kim, Thanh Kim nối Chùa Vền. Phối hợp các ban 

ngành cung cấp làm rõ nguồn gốc đất đai giải quyết đơn thư khiếu nại tranh chấp 

đất đai tại thôn Tân An; Diên Phúc, Châu Thịnh.  

- Rà soát đánh giá, xây dựng khung kế hoạch tiêu chí quy hoạch, giao thông, 

điện. Phối hợp văn phòng đăng ký đất đai đo đạc trạm BTS. Triển khai phát động 

phong trào làm giao thông nông thôn đầu năm. Nhận 72,3 tấn xi măng hổ trợ làm 

giao thông;  

- Triển khai Đấu giá đất ở xen dắm 4/5 đoạn 2021-2030; Lập kế hoạch thu hồi 

đất nông nghiệp, đất ở có liên quan các dự án công trình xây dựng. 

III. Lĩnh vực văn hóa xã hội 

1. Lĩnh vực Văn hóa  

- Thông tin tuyên truyền: Cập nhật đầy đủ các nội dung tuyên truyền trên 

trang thông tin điện tử xã; hệ thống truyền thanh cơ sở xã; Triển khai mô hình 

truyền thanh thông minh. Các nội dung: chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và 

của địa phương. Tổng số băng rôn khẩu hiệu đã lên được: 74 cái, 95% hộ dân tham 

gia treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa tâm linh tại nhà bia nghĩa trang Liệt sỹ, các 

đền, chùa, miếu, mạo. Gắn mã QR tại Đền Trần Duy nhằm quảng bá hình ảnh di 

tích văn hóa.  

- Kiện toàn BQL di tích: Ban lễ nghi đền Tường Xá, Đền Kim Môn, bố trí, 

sắp xếp đồ thờ, thỉnh thờ tại đền Tường Xá, Đang xây dựng kế hoạch sửa chữa các 

hạng mục tại Đền Trần Duy. Chuẩn bị cho công tác khánh thành Đền Kim Thịnh;  

- Xây dựng kế hoạch nâng cấp hệ thống bảng biển các tuyến đường trung 

tâm xã, thôn. 



 4 

- Hoàn thiện khu vui chơi giải trí của xã: Hiện đang tiến hành làm theo lộ 

trình. 

- Bổ sung bảng biểu trong nhà văn hóa 2 thôn: Tân An và Thanh Kim 

- Bổ sung các dụng cụ tại khu vui chơi giải trí 2 thôn: Tân An và Thanh Kim 

- VHVN-TDTT: Tổ chức giải bóng chuyền Mừng Đảng, mừng Xuân 2023. 

tổ chức giao hữu bóng đá, bóng chuyền v.v. Tham gia các giải do huyện tổ chức và 

đạt giải ba giải bóng chuyền hơi nam – nữ cán bộ công nhân viên chức lao động 

năm 2023. 

- Thành lập Câu lạc bộ Dân ca ví giặm xã. Thành lập các câu lạc bộ dân vũ 

của Thôn Tân An và Thanh Kim. 

- Chuẩn bị cho ngày hội chuyển đổi số xã vào ngày 7/10/2023. 

* Giáo dục - Đào tạo: Các trường Tiểu học, Mầm non tổ chức hoạt động 

dạy và học đảm bảo chất lượng;  

- Phối hợp với các đơn vị thôn xóm tổ chức các hoạt động (cộng đồng học 

tập), cũng cố hoạt động của Hội khuyến học, Xã tổ chức trao thưởng cho học sinh 

giỏi đạt các thành tích xuất sắc trong học tập với số tiền trên 5 triệu đồng. 

- Rà soát cơ sở vật chất, triển khai công tác kiểm tra, đánh giá chuẩn tại 

trường Tiểu học mức độ 1. 

+ Kết quả năm học 2022-2023: có 18 em đậu vào các trường đại học, có 4 

em đạt học sinh giỏi quốc gia, 5 em học sinh giỏi tỉnh, 39 em học sinh giỏi huyện; 

10 cán bộ giáo viên đạt chiến sỹ thi đua và giáo viên giỏi cấp huyện; 5 cán bộ giáo 

viên đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học được ngành khen 

thưởng. 

- Triển khai các chương trình dự án, nâng cấp tôn tạo, xã hội hóa đóng góp 

cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt cho kiểm tra đánh giá trường Mầm non đạt chuẩn mức 

độ 2. 

2. Lao động TB&XH 

- Thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công, người hưởng bảo 

trợ xã hội. Toàn xã có 170 đối tượng người có công đang hưởng chế độ trợ cấp 

hàng tháng với tổng số tiền chi trả hơn 300 triệu đồng; có 280 đối tượng hưởng trợ 

cấp xã hội với gần 150 triệu tiền chi trả. 

- Triển khai rà soát lập danh sách điều dưỡng cho 74 người có công đi điều 

dưỡng năm 2023 với 10 đối tượng đi điều dưỡng tập trung tại tỉnh. 

- Tổng số hộ nghèo: 40 hộ chiếm 3.53%, cận nghèo 66 hộ chiếm 5,82%; 

- Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã xét cho các đối tượng có đơn đề 

nghị xác định mức độ khuyết tật, trong đó có 7 đối tượng được làm hồ sơ theo 

Nghị định 20 của Chính phủ, 9 đối tượng giới thiệu đi giám định y khoa tại tỉnh. 

- Làm thủ tục mai táng phí cho các đối tượng từ trần. Trong đó 8 đối tượng 

hưởng BTXH, tuất BHXH; 3 đối tượng hưởng theo QĐ 62,QĐ 49; 2 hồ sơ thân 

nhân liệt sỹ, 3 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ 

- Phối hợp với mặt trận tổ quốc xã rà soát các đối tượng khó khăn có nhu cầu 

làm ở để triển khai chương trình hổ trợ nhà ở cho các đối tượng người có công, gia 

đình đặc biệt khó khăn về nhà ở. 
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- Phối hợp với công an thực hiện đề án 06 cung cấp dữ liệu NCC, người lao 

động trên 15 vào phần mềm dữ liệu dân cư. 

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, Ban công tác mặt trận thôn xóm đi 

tặng quà cho 273 đối tượng mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, 

CĐHH, thân nhân liệt sỹ gia đình thờ cúng liệt sỹ nhân ngày 27/7/2023. 

 * Công tác y tế dân số: Số lượt người khám bệnh: 895; Số lượt người điều 

trị tại trạm: 361; Tỷ lệ BHYT: 97,91%; Tỷ lệ sinh con tự nhiên: 7%; tỷ lệ phát triển 

dân số: 2,14%0; tỷ lệ sinh con thứ 3: 36%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi 

về chiều cao: 11,%; về cân nặng: 7,5%. 

- Tổng số hộ: 1.139; Dân số thực tế tại địa phương: 3.270 người; Dân số 

trong độ tuổi lao động: 2.417 người; Số người có khả năng lao động: 2.118 người; 

Tổng số lao động có việc làm qua đào tạo: 1.600 người chiếm 75,4%. 

3. Văn phòng, Nội vụ 

  * Công tác Văn thư, lưu trữ: Tiếp nhận và xử lý công văn đi, đến đảm bảo, 

kịp thời. 6 tháng đầu năm ban hành 153 văn bản cá biệt và 345 văn bản hành chính; 

Quản lý hoạt động văn thư theo đúng Nghị định của Chính phủ; Ứng dụng công 

nghệ thông tin vào việc quản lý văn bản, tài liệu lưu trữ của cơ quan; 

* Thống kê: Thực hiện các cuộc điều tra định kỳ theo chủ trương của chi cục 

thống kê; thực hiện công tác điều tra thu nhập bình quân đầu người; 

* Công tác Thủ tục hành chính: Tổng số TTHC giải quyết 9 tháng đầu năm 

348 thủ tục. Trong đó: Lĩnh vực đất đai: 20 thủ tục; Lĩnh vực tư pháp: 283 thủ tục; 

Lĩnh vực LĐTBXH: 45 thủ tục. Giải quyết trực tuyến 294 hồ sơ; trực tiếp: 54 hồ 

sơ. Thực hiện niêm yết đầy đủ bộ thủ tục hành chính theo quy định. 

 * Công tác tiếp dân: 9 tháng đầu năm tiếp nhận 03 phản ánh, kiến nghị của 

công dân về lĩnh vực đất đai, UBND xã đã làm văn bản chuyển công chức chuyên 

môn tham mưu giải quyết. 

- Kết quả giải quyết: 01 phản ánh, kiến nghị đã giải quyết xong, 02 phản án, 

kiến nghị UBND xã đã giao công chức Địa chính kiểm tra thực địa đang từng bước 

giải quyết. 

- Đối chiếu xây dựng quỹ lương năm 2023 cho cán bộ, công chức, và cán bộ 

hưu 130. Báo bổ sung nâng bậc lương và nâng lương định kỳ cho CBCC đến hạn. 

làm hồ sơ nâng ngạch cho 2 đồng chí. 

 - Xây dựng kế hoạch, khung trọng tâm CCHC năm 2023, xây dựng quy chế 

phối hợp giữa UBND với công đoàn cơ sở; UBND với UBMTTQ và các Đoàn thể 

chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ Cán bộ, công chức chấp hành nghiêm kỷ 

luật kỷ cương hành chính, thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 05 và Quyết định số 52 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

 - Tổ chức ký cam kết thực hiện Quyết định 52 của UBND tỉnh và đăng ký 

danh hiệu thi đua năm 2023; 

- Cập nhật, bổ sung kịp thời phần mềm hồ sơ cán bộ, công chức; Duy trì và áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; 

4. Tư pháp - Hộ tịch 
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- Trong 9 tháng đầu năm Đăng ký kết hôn: 34 cặp; khai tử: 43 trường hợp; 

đăng ký khai sinh 153 trường hợp (trong đó đăng ký lại: 115 trường hợp), Làm thủ 

tục cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: 38 cháu. Cấp giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân: 53 trường hợp; Cấp Bản sao trích lục hộ tịch 362 trường hợp với: 1084 

bản. Chứng thực bản sao từ bản chính 990 trường hợp với: 4550 bản. Chứng thực 

chử ký: 08 trường hợp, Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho: 47 trường 

hợp; Thực hiện dịch vụ công 88, Liên thông 9 khai sinh; 01 khai tử  

- Xây dựng kế hoạch công tác tư pháp, công tác thi hành pháp luật, công tác 

tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên xuống tận đơn 

vị thôn xóm, trường học, trên hệ thống truyền thanh cơ sở và lồng ghép vào các 

chương trình của tổ chức hội, đoàn thể trong hệ thống chính trị; ra mắt mô hình “tổ 

hòa giải tự quản” câu lạc bộ “nông dân với pháp luật” 

 IV. Lĩnh vực Quốc phòng, An ninh 

1. Quốc Phòng 

 - Duy trì tốt LL trực SSCĐ trực tuần tra trước, trong và sau tết nguyên đán, 

30/4; 01/5.  Lực lượng thường trực, lực lượng trung đội cơ động đảm bảo quân số. 

- Tham gia tập huấn Quân sự đầu năm tại Ban CHQS huyện đạt kết quả tốt 

được huyện đánh giá cao. Huy động lực lượng Dân quân tham gia tập điều lệnh 

phục vụ ra quân huấn luyện 01/3. Tổ chức huấn luyện chiến sỹ mới, Trung đội cơ 

động, lực lượng tại chổ. 

 - Quản lý tốt công dân trong diện nhập ngũ năm 2023. Tổ chức tặng quà cho 

các công dân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, liên hoan gặp mặt công dân nhập 

ngũ và giao quân đúng thời gian, kế hoạch, đầy đủ số lượng. Đón quân nhân hoàn 

thành NVQS trở về địa phương. 

  - Tổ chức khái mạc huấn luyện chiến đấu cho lực lượng dân dân quân nòng 

cốt của xã, huấn luyện đầy đủ các nội dung theo sự phê duyệt của cấp trên đảm bảo 

an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. 

 - Rà soát công dân độ tuổi 17; Nữ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cần cho 

Quân đội; Phương tiện kỹ thuật và phúc tra quân nhân dự động viên chuẩn bị cho 

công tác đăng ký; 

 - Bảo quản và bão dưỡng vũ khí trang bị theo định kỳ. Làm mới, sữa chữa 

mô hình học cụ huấn luyện và vũ khí tự tạo. 

- Bổ sung hồ sơ theo QĐ 49 cho 8 đối tượng hồ sơ bị trả về.  Hướng dân các 

đối tượng làm BHYT và Mai táng phí theo QĐ 49. 

Hướng dẫn các đối tường làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thương binh theo 

Nghị định 131 cho 4 đối tượng xét duyệt đã chuyển lên cấp trên. 

Điều động lực lượng DBĐV tham gia huấn luyện tại trung tâm huấn luyện 

của tỉnh. 

Rà soát công dân trong độ tuổi SSNN năm 2024, tổ chức tuyên truyền luật 

NVQS đến tận người dân. 

Duy trì lực lường sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai. 
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2. An ninh 

 * Công tác tham mưu: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành chỉ thị 

nghị quyết, kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn; 

 - Tham mưu thành lập 01 điểm chữa cháy công cộng và 01 tổ liên gia an toàn 

PCCC trên địa bàn; mở các lớp tập huând PCCC cho toàn thể CBCC, cơ quan, cơ 

sở kinh doanh và các hộ dân trên địa bàn; 

 - Tham mưu kiện toàn tổ đề án 06 xã và các thôn xóm; kiện toàn tổ quản lý, 

giám sát, giúp đỡ người bị tâm thần, người có biểu hiện loạn thần, ngáo đá; kiện 

toàn tổ phòng chống khai thác cát trên sông..... 

 * Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội: Trong 9 tháng đầu năm 2023 trên 

địa bàn (tính từ 15/11/2022 - 10/9/2023), đã xảy ra, phát hiện, điều tra, làm rõ 21  

vụ, 26 đối tượng (Giảm 6 vụ; 9 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022) ; Trong đó 

chuyển Công an huyện 03 vụ, 04 đối tượng ( trong đó 01 vụ, 01 đối tượng có hành 

vi TCTS; 02 vụ, 03 đối tượng gây thương tích); Công an xã lập hồ sơ xử lý 18 vụ , 

22 đối tượng xử phạt: 37.900.000đ, tịch thu xung công quỹ: 7.400.000đ; nhắc nhở 

cảnh cáo 05 vụ, 03 đối tượng chưa đủ tuổi xử lý. Ngoài ra thu giữ 02 kích điện và 

giải quyết một số vụ việc nhỏ tại thôn xóm.Làm tốt công tác quản lý các đối tượng 

tù treo, hoãn thi hành án và các đối tượng nổi trên địa bàn 

* Công tác QLHC về TTATXH: Thực hiện đề án 06 của chính phủ hiện nay Công 

an xã phối hợp với các ban ngành rà soát trên địa bàn có 3697 trường hợp trong độ 

tuổi cấp CCCD, hiện đã cấp: 3.496 trường hợp; Còn lại 201 trường hợp trong đó: 

180 đang sinh sống ở nước ngoài; 3 thi hành án; 5 không rõ nơi cư trú, 04 công dân 

vừa đủ tuổi đang tạm trú ngoại tỉnh; 09 công dân vừa đủ tuổi đang có mặt tại địa 

bàn, đã gọi vận động công dân đi làm CCCD.  

 Công tác nhập các dữ liệu liên quan: Đã nhập 100% các dữ liệu liên quan 

như: Dữ liệu Hội nông dân, hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Người lao 

động, Người có công, Dữ liệu BHXH 

 Công tác tích hợp và kích hoạt định danh điện tử: Tổng công dân đã cấp 

CCCD: 3.496; Đã tích hợp định danh: 2734; Đã kích hoạt: 2667 trường hợp, số còn 

lại một số công dân đi nược ngoài, hỏng sim... không thể kích hoạt 

 B. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

- Đầu năm Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đăng ký xây dựng 2 khu dân 

cư mẫu nhưng đến nay cả 2/2 khu dân cư đã có chuyển biến rõ nét nhưng khối 

lượng công việc cần thực hiện trong các khu dân cư mẫu còn nhiều. Một số bộ 

phận nhân dân chưa tự giác thực hiện, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của cấp trên nên 

công tác thực hiện xây dựng KDC gặp một số khó khăn; công tác vệ sinh môi 

trường, chỉnh trang nhà ở, vườn hộ cần được duy trì thường xuyên, cần quan tâm 

hơn việc bổ sung, cũng cố bền vững các nội dung tiêu chí của KDC đã đạt chuẩn. 

 - Việc cấp đổi, công nhận các thửa đất có nguồn gốc trước ngày 

18/12/1980: mặc dù UBND xã đã triển khai phát đơn, đôn đốc qua hội nghị, họp, 

thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn xóm, tuy nhiên 80% tổng số 

người sử dụng đất không đến UBND xã để phối hợp kê khai thực hiện. 

- Hệ thống loa truyền thanh xuống cấp nên công tác tuyên truyền chưa được 

thường xuyên và sâu sát; 
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. Công tác tuyên truyền, vận động về ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường 

cho nhân dân của các tổ chức đoàn thể còn chưa được thường xuyên và sâu sát. 

- Số thu các loại phí, lệ phí giao dịch 1 cửa, thuế phí ngoài quốc doanh còn 

đạt thấp, Còn để tồn đọng nợ của các hộ dân tại thôn xóm. Việc thu thuế xây dựng 

nhà ở tư nhân chưa được triển khai quyết liệt;  

- Việc giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công quốc gia găp 

nhiều bất cập do công dân đến giao dịch hầu hết là người lớn tuổi, việc tiếp cận 

công nghệ thông tin khó khăn nên quá trình giải quyết mất rất nhiều thời gian; 

- Công tác tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ chưa đồng 

bộ, còn để xẩy ra tình trạng thanh niên chưa nhận thức đủ về luật NVQS của công 

dân.  

- Tình hình an ninh trật tự, tình trạng trộm cắp vặt, mâu thuẫn nhân dân vẫn xẩy 

ra, các tệ nạn xã hội trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp.  

PHẦN THỨ HAI 

MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023 

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, UBND xã Tùng Châu 

đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023. 

I. Các mục tiêu cụ thể (dự ước) 

1. Về xây dựng NTM. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng 20 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao,  2 

Khu dân cư Thanh Kim và Tân An xây dựng đạt Khu dân cư mẫu năm 2023. Các 

đồng chí công chức chuyên môn phụ tách tiêu chí bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo 

Quyết định 36 của UBND tỉnh. Các tổ công tác phụ trách các Khu dân cư đôn đốc, 

chỉ đạo và hỗ trợ các Khu dân cư xây xựng và nâng cao 10 tiêu chí KDC mẫu theo 

Quyết định 39. 

7/7 thôn tiếp tục chỉnh trang khu dân cư, phát quang cây cối, vệ sinh môi 

trường, vận động nhân dân lắp đặt bể xử lý nước thải sinh hoạt, cải tạo vườn tạp, 

chỉnh trang vườn hộ, sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp. Vân động xây dựng, 

chỉnh trang công trình vệ sinh, công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi đảm bảo, 

hợp vệ sinh. 

2. Về kinh tế 

- Thực hiện đạt chỉ tiêu nhà nước giao năm 2023; 

- Xây dựng đề án sản xuất vụ Đông năm 2023; Đề án sản xuất đông xuân 2023 

- 2024; 

- Diện tích Ngô: 69 ha;  

- Tổng đàn trâu, bò: 796 con; 

- Đàn gia cầm: 8000 con; 

- Xây dựng 0,6 km đường GTNT;  

- Xây dựng các mô hình vừa và nhỏ theo chỉ tiêu kế hoạch;  

- Thu, chi ngân sách đảm bảo chỉ tiêu nhà nước giao, đảm bảo các hoạt động 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.  
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3. Về văn hóa xã hội 

- Đào tạo nghề: 78 người; 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 0,44%; Cận nghèo: 0,62%; 

- Công nhận: 1.102 gia đình văn hóa; 

- Công nhận 7 làng văn hóa; 

- Lao động tham gia Bảo hiểm xã hội: 60 người. 

4. Về Quốc phòng An ninh 

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân 100% 

- Quốc phòng-An ninh đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện. 

C. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 

I. Lĩnh vực Nông thôn mới 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng 20 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao,  2 

Khu dân cư Thanh Kim và Tân An xây dựng đạt Khu dân cư mẫu năm 2023. Các 

đồng chí công chức chuyên môn phụ tách tiêu chí bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo 

Quyết định 36 của UBND tỉnh. Các tổ công tác phụ trách các Khu dân cư đôn đốc, 

chỉ đạo và hỗ trợ các Khu dân cư xây xựng và nâng cao 10 tiêu chí KDC mẫu theo 

Quyết định 39. 

II. Lĩnh vực kinh tế 

 1. Nông nghiệp 

 Tập trung chỉ đạo nhân dân trồng trỉa các loại cây trồng vụ đông đảm bảo 

kép kín diện tích và đúng đinh hướng cơ cấu cua ban chỉ đạo sản xuất.  

- Chỉ đạo 2 HTX NN tiếp tục tu sửa kênh mương và giao thông nội đồng, 

khơi thông cống rãnh để phục vụ cho công tác sản xuất vụ xuân năm 2024; 

- Tiếp tục tuyên truyền nhân dân, hộ chăn nuôi thực hiện đúng luật chăn 

nuôi và pháp lệnh thú y: Chấp hành tiêm phòng vắc xin phòng các loại bệnh trên 

đàn gia súc gia cầm đạt từ 85% trở lên.  

2. Tài chính ngân sách 

- Tăng cường công tác quản lý thu các loại phí, lệ phí giao dịch 1 cửa. Tập 

trung thu triệt để các loại hợp đồng đấu thầu.  

- Phối hợp với cơ quan thuế rà soát thu các khoản thuế phí hộ kinh doanh, 

hộ vận tải; Tiến hành thu các khoản nợ còn tồn đọng trong nhân dân. 

- Căn cứ các chỉ tiêu được giao từ đầu năm để tận thu các hợp đồng nhỏ lẻ, lên 

phương án thông báo cho các tổ chức, các nhân đóng nộp đầy đủ, tham mưu cho 

Đảng ủy, chính quyền truy thu các khoản nợ tồn đọng kéo dài và hoàn thành kế 

hoạch nhà nước giao; có phương án vận động nhân dân, con em xa quê, các tổ 

chức, cá nhân hổ trợ các nguồn hợp pháp để xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn NTM 

nâng cao;  

- Tiếp tục vận dụng các dự án đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư 

nguồn vốn xây dựng các công trình trong xây dựng NTM năm 2023; 

3. Công tác Địa chính – Giao thông 



 10 

- Tiếp tục tuyên truyền đôn đốc người dân cấp đổi, công nhận lại diện tích 

đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980. xây dựng kế hoạch sử dụng 

đất năm 2024, thống kê kiểm kê đất đai, xây dựng kế hoạch làm giao thông nông 

thôn 2024, tiếp tục phối hợp xử lý các trường hợp hòa giải tranh chấp đất đai. lập 

hồ sơ đấu giá đất ở mới. 

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi 

trường. Xử lý nghiêm việc lấn chiếm đất đai. Thực hiện tốt quy hoạch và quản lý 

quy hoạch sử dụng đất đai; 

III. Lĩnh vực văn hóa 

  1. Văn hóa, xã hội 

- Tăng cường thời lượng và chất lượng thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp 

thời, tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh và tuyên truyền Nông thôn 

mới, năm an toàn giao thông 2023, tuyên truyền phổ biến pháp luật;  

- Duy trì phong trào văn hóa văn nghệ, tích cực tham gia các phong trào của 

địa phương; Xây dựng các câu lạc bộ của các thôn xóm, đáp ứng yêu cầu của 

phong trào văn nghệ, thể thao; 

- Tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng các đền, chùa trên địa 

toàn xã; Tập trung xây dựng khuôn viên các  nhà văn hóa và chỉnh trang trong 

khuôn viên nhà văn hóa các đơn vị thôn xóm; Chỉ đạo các thôn tiếp tục xây dựng 

khu vui chơi giải trí tại các thôn.  

- Hoàn thiện công trình Khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em; 

- Hướng dẫn Bình xét GĐVH, GĐTT năm 2023, GĐVH, GĐTT 3 năm 

(2021-2023) . Hướng dẫn hồ sơ khu dân cư văn hóa. 

* Lao động TBXH: Phối kết hợp với các đoàn thể để mở lớp đào tạo nghề cho 

lao động ở nông thôn, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 80%; 

- Điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức 

sống trung bình cuối năm, cung cầu lao động năm 2023; 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền mua thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 

hội đảm bảo chỉ tiêu nhà nước giao. 

2. Văn phòng, nội vụ 

- Niêm yết đầy đủ, kịp thời các bộ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đảm 

bảo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch; 

- Rà soát nâng bậc lương cho cán bộ, công chức theo định kỳ. Thực hiện 

nhiệm vụ CCHC, chế độ báo cáo thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm văn 

phòng chính phủ. 

3. Tư pháp 

- Tiếp tục duy trì tốt công tác tiếp dân không để hồ sơ tồn đọng, quá hạn. 

Làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL như tăng lượng bài tuyên truyền trên trang 

thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, tổ chức in ấn tờ rơi dự kiến phát 

hành 1800 tờ các loại, Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục 
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hành chính cho công dân qua cổng dịch vụ công quốc gia. Tăng cường các hoạt 

động cải cách hành chính theo yêu cầu nhiệm vụ mới. 

IV. Lĩnh vực Quốc phòng, An ninh 

1. Quốc Phòng 

- Tăng cường công tác quản lý và chọn những đồng chí dân quân có trách 

nhiệm để đảm bảo quân số trong quá trình huấn luyện. 

- Chủ động tham mưu trong công tác xử lý các trường hợp vi phạm Luật 

NVQS để đảm bảo tính răn đe trong quá trình thực hiện Luật NVQS. 

- Hoàn thiện bổ sung hồ sơ cho các đối tượng theo QĐ 49 

- Rà soát, bổ sung, thay thế LLDQ - LLDBĐV theo Luật DQTV và Luật  

DBĐV, đảm bảo quân số biên chế phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và thực 

hiện nhiệm vụ PCTT và TKCN trong mùa mưa bão. 

Hoàn thiện hồ sơ theo nghị định 131 cho các đối tượng 

- Quản lý tốt công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu cho 

công tác tuyển quân năm 2024. 

2. An ninh 

Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác 

trọng tâm 3 tháng cuối năm. Tiếp tục siết chặt kỳ luật, kỷ cương, tăng cường quản 

lý CBCS, có giải pháp nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ, 

phục vụ nhân dân; triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANCT, ANTT trên 

địa bàn. 

- Tăng cường công tác tuần tra vào các khung giờ cao điểm, đấu tranh với 

các loại tội phạm như đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng xung kích 

điện đánh bắt thủy hải sản, khai thác cát trái phép..... 

- Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đưa các mô hình 

hoạt động về ANTT đạt hiệu quả cao. 

- Hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch công tác năm của công an xã. 

- Chủ động tham mưu cho Cấp ủy Chính quyền xã trong các lĩnh vực liên 

quan đến ANTT. 

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 

quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ giải pháp phát triển 

kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2023 của UBND xã Tùng Châu./. 

    Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c); 

- TT Đảng uỷ - HĐND; 

- Chủ tịch, P. Chủ tịch UBND; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
  
 

 

 
   Nguyễn Ngọc Thơ 
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